
 

PHIẾU TOÁN  

Bài 1 : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

 

Câu 1. Tính tổng , biết các số hạng là 48 và 17. 

        A.56                     B. 65                          C. 45   D. 31 

 

Câu 2. Tính hiệu, biết số bị trừ là  48 và số trừ là 17. 

        A.31                     B. 21                C. 65   D. 55 

 

Câu 3. Tính kết quả       86 -  8 -  10  = ? 

        A.72                     B. 68                           C. 81   D. 64 

 

Câu 4. Số điền vào ô trống 22 +           = 50 

        A. 23                      B.38                          C. 28   D.72 

 

Câu 5. Mẹ hái được 55 quả cam, mẹ biếu  bà 20 quả cam . Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả 

cam? 

       A .30 quả                 B. 35 quả                  C.25 quả  D. 75 quả         

 

Bài 2 : Viết số thích hợp vào ô trống: 

 

 

  

    

   

    

   

Số hạng 42 36 27 12 69 75 

Số hạng 14 19 57 39 31 25 

Tổng             

 

Số bị trừ 51 90 21 84 100 27 

Số trừ 35 74 9 75 39 15 

Hiệu             
 



Bài 3 : Vườn nhà Bình có 33 cây cam, số cây quýt ít hơn số cây cam 7 cây. Hỏi  vườn nhà 

Bình có bao nhiêu cây quýt? 

   

                                                Bài giải 

 

 

 

Bài 4.  Số hạng thứ nhất là số liền sau của 37.  Số hạng thứ hai lớn hơn số hạng thứ nhất 

nhưng nhỏ hơn 40. Tìm tổng của hai số 

 

Số hạng thứ nhất là:................................................................................................... 

Số hạng thứ hai là:................................................................................................... 

Tổng là:.......................................................................................................................... 

 

Bài 5*: Trong một phép tính trừ, biết Hiệu là số bé nhất có hai chữ số mà tổng của 2 chữ 

số là 7, số bị trừ là 59. Tìm số trừ? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Bài 6*: Một phép trừ có hiệu là 42. Nếu số bị trừ giảm 15 đơn vị, số trừ tăng 3 đơn vị thì 

hiệu đó sẽ thay đổi như thế nào? 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 


